
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Bậc Ngành

1 1311517661 Trịnh Gia Bảo 12/3/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 13DTH01 Đại học Công nghệ thông tin

2 1511536909 Bùi Đắc Tây 13/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15CTH1A Cao đẳng Công nghệ thông tin

3 1511541310 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/10/1997 Tỉnh Long An 15DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

4 1511540785 Phạm Thành Luân 25/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

5 1511539499 Hà Hải Anh 14/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

6 1511538298 Nguyễn Trọng Thanh Hải 21/02/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

7 1511536888 Nguyễn Ngọc Hải Nam 30/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

8 1511542750 Trần Tiến Nhân 06/06/1997 Tỉnh Đắk Lắk 15DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

9 1511542499 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/03/1997 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

10 1511541600 Nguyễn Hồng Trường 15/02/1997 Tỉnh Bình Dương 15DTH2B Đại học Công nghệ thông tin

11 1611540539 Phạm Minh Chiến 18/11/1993 Tỉnh Thái Bình 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

12 1600001658 Phan Xuân Chiến 18/03/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

13 1600001602 Nguyễn Thành Công 12/12/1998 Tỉnh Thanh Hóa 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

14 1611539118 Trần Tấn Đạt 08/04/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

15 1600001297 Nguyễn Từ Đăng Khoa 03/06/1997 Tỉnh Bình Thuận 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

16 1611540596 Nguyễn Hoàng Phong 24/03/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

17 1611536270 Trần Quốc Phương 18/04/1998 Tỉnh Đồng Nai 16DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

18 1600001560 Phạm Hải Đăng 20/05/1998 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

19 1611538566 Tống Minh Đức 16/10/1998 Tỉnh Tây Ninh 16DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

20 1600000833 Võ Thành Tú 04/04/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 16DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

24 1711543579 Quách Tấn An 26/07/1999 Tỉnh Bình Dương 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

25 1711543235 Huỳnh Tuấn Hiền 30/07/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin
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26 1711543746 Nguyễn Trần  Bảo Khang 18/03/1999 Tỉnh Đồng Nai 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

27 1711543175 Phạm Tuấn Kiệt 25/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

28 1711543642 Bùi Nguyễn Như Phượng 04/01/1999 Tỉnh Vĩnh Long 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

29 1711545248 Hoàng Thanh Quang 25/12/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

30 1711545150 Thái Như Quỳnh 23/05/1999 Tỉnh Bình Định 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

31 1711545065 Cao Phạm Duy Sơn 02/07/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

32 1711541844 Nguyễn Bùi Minh Thiện 27/10/1999 Tỉnh Bến Tre 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

33 1711544039 Nguyễn Thành Tựa 08/11/1999 Tỉnh Đồng Tháp 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

34 1711542008 Trần Anh Tuấn 15/11/1999 Tỉnh Nghệ An 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

35 1711542911 Nguyễn Quốc Việt 01/02/1995 Tỉnh Long An 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

36 1711543349 Vương Quang Vũ 23/01/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

37 1711546983 Lê Bá Tuấn Anh 21/06/1999 Tỉnh Tây Ninh 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

38 1711545595 Nguyễn Hải Đăng 28/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

39 1711546506 Ngô Thanh Danh 15/09/1999 Tỉnh Bình Định 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

40 1711547926 Dương Nhật Duy 02/11/1999 Tỉnh Tiền Giang 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

41 1711546969 Nguyễn Thị Thu Hà 31/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

42 1711546085 Dương Thành Hải 15/01/1999 Tỉnh Long An 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

43 1711548213 Hàng Hữu Hùng 26/09/1999 Tỉnh Đồng Tháp 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

44 1711547114 Vòng Huy 09/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

45 1711546516 Trần Thanh Sang 10/07/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

46 1711545818 Trương Hoàng Sang 14/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

47 1711545827 Trần Lê Minh Trung 02/07/1999 Tỉnh Đồng Tháp 17DTH1B Đại học Công nghệ thông tin

48 1711541840 Bùi Nguyễn Duy Anh 27/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

49 1711543061 Trần Trung Hiếu 21/12/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

50 1711543448 Phạm Quang Huy 01/02/1999 Tỉnh Đồng Tháp 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

51 1711545325 Cao Trường Kha 01/01/1999 Tỉnh Tây Ninh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

52 1711543428 Phan Văn Dương Khang 08/10/1999 Tỉnh Bến Tre 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin
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53 1711542010 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 27/11/1999 Tỉnh Trà Vinh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

54 1711545731 Nguyễn Thành Lợi 14/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

55 1711546994 Nguyễn Đình Long 13/06/1999 Tỉnh Quảng Bình 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

56 1711545236 Nguyễn Thành Luân 03/11/1999 Tỉnh Tiền Giang 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

57 1711543747 Nguyễn Hải Ninh 22/03/1999 Thành phố Hải Phòng 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

58 1711543037 Nguyễn Đình Gia Phát 24/09/1999 Tỉnh Long An 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

59 1711541723 Thái Thanh Sơn 05/03/1997 Tỉnh Bình Dương 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

60 1711543459 Nguyễn Đức Tấn 02/01/1999 Tỉnh Quảng Ngãi 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

61 1711542188 Nguyễn Minh Trí 22/05/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

62 1711546553 Nguyễn Văn Trung 09/12/1999 Tỉnh Ninh Bình 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

63 1711549106 Tô Hoàng Việt 02/06/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

64 1711548559 Nguyễn Hữu Cảnh 20/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

65 1711545612 Hồ Duy Linh 11/03/1999 Tỉnh Long An 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

66 1711547261 Hồ Tiên Phong 12/06/1999 Tỉnh Phú Yên 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

67 1711547036 Bùi Nhật Tâm 04/05/1999 Tỉnh Trà Vinh 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

68 1711547313 Diệp Thế Toàn 01/02/1999 Tỉnh Bình Định 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

69 1711547110 Phạm Thị Thùy Trang 00/00/1999 Tỉnh Trà Vinh 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

70 1711546953 Thái Thanh Tú 19/10/1997 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17DTH2A Đại học Công nghệ thông tin

71 1800000642 Nguyễn Lê Hải 08/02/2000 Tỉnh Tây Ninh 18DTH1A Đại học Công nghệ thông tin

72 1800003095 Nguyễn Đình Thảo 06/05/2000 Tỉnh Đắk Lắk 18DTH1C Đại học Công nghệ thông tin

73 1811546132 Nguyễn Minh Khang 09/07/2000 18DTH1D Đại học Công nghệ thông tin

74 1800005398 Nguyễn Hồng Kim Ngân 13/03/2000 18DTH1D Đại học Công nghệ thông tin

75 1800004716 Võ Công Tuấn 19/05/2000 Tỉnh Gia Lai 18DTH1D Đại học Công nghệ thông tin

76 1811545103 Đặng Quốc Lai 22/12/2000 Tỉnh Bình Định 18DTH2B Đại học Công nghệ thông tin

77 1811546815 Nguyễn Thị Trúc Giang 02/04/2000 Tỉnh Bến Tre 18DTH2D Đại học Công nghệ thông tin

78 1811546812 Trần Thanh Hòa 31/05/2000 Tỉnh Bình Thuận 18DTH2D Đại học Công nghệ thông tin

79 1811546856 Trần Thị Quỳnh Nga 02/08/2000 Tỉnh Quảng Ngãi 18DTH2D Đại học Công nghệ thông tin
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80 1811546632 Vũ Thanh Nhàn 21/11/2000 18DTH2D Đại học Công nghệ thông tin

81 1811547246 Đặng Văn Yên 27/04/2000 Tỉnh Đắk Lắk 18DTH2D Đại học Công nghệ thông tin

82 1800002844 Trần Nguyễn Minh Đức 15/03/2000 Tỉnh Tây Ninh 18DTH3A Đại học Công nghệ thông tin
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